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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ 

Số: 180/ĐHKT-KHĐTKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023 

                        

          Kính gửi: Các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm 
       

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2023 của Hệ ĐHCQ, Phòng Kế hoạch đào tạo - 

Khảo thí trân trọng gửi đến các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm  Thời khóa 

biểu dự kiến Học kỳ cuối năm 2023 của các khóa sau: 

+ Khóa 46 - Hệ Đại học chính quy (CT Chuẩn và CT Chất lượng cao),   

+ Khóa 47 - Hệ Đại học chính quy (CT Chuẩn và CT Chất lượng cao), 

+ Khóa 48 - Hệ Đại học chính quy (CT Chuẩn và CT Chất lượng cao), 

         Nếu có yêu cầu điều chỉnh thời khóa biểu, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch 

đào tạo - Khảo thí trước ngày 23/05/2023 để kịp tiến độ đăng ký học phần của sinh 

viên.  

 

         Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị các đơn vị đào tạo áp dụng 

quy trình phân công giảng viên theo website https://dangkygiangday.ueh.edu.vn 

với kế hoạch thời gian cụ thể đính kèm theo văn bản này.  

 

         Đối với các lớp học phần học tại Cơ sở Nguyễn Văn Linh vào buổi sáng, thời 

gian bắt đầu học sẽ từ 07g10 hoặc từ 07g45. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí 

kính đề nghị giảng viên và sinh viên lưu ý để sắp xếp việc di chuyển cho phù hợp.  

          

         Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng kế hoạch đào tạo - Khảo 

thí.  

         Trân trọng,   
 

Nơi nhận:     

- Như trên;  KT. TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

- P. ĐT, P. TCKT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   

- P. CSHTNH, P. TTPC; P. CSVC; 

- Website P. KHĐTKT;                                                                (Đã ký) 

- Lưu: VT, KHĐTKT.   

                                                                            ThS. Võ Thị Tâm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2023 

                 

GIẢNG 

ĐƯỜNG 
CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, 

Q.3 

 

GĐ B1... Cơ sở B – Khu 

B1 

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu 

B2 

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  

GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  

GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  

GĐ V... Cơ sở Võ Thị 

Sáu (Viện Đổi 

mới sáng tạo) 

232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3  

GĐ N1... Cơ sở NVL – 

Khu Hiệu bộ 

Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh  

 

GĐ N2... Cơ sở NVL – 

Khu Giảng 

đường 

Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh 
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KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY 

(Link thực hiện đăng ký: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn) 
 

KHÓA 

HỌC 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ Giảng viên 

đăng ký 

Trưởng bộ môn 

duyệt 

Trưởng Khoa 

phê duyệt 
+ Khóa 

46,47 
ĐHCQ 

 

24/05/23 – 11/07/23 12/07/23 – 25/07/23 26/07/23 – 01/08/23 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

20/07/23  

+ Khóa 

48 
ĐHCQ 

 

24/05/23 – 11/07/23 12/07/23 – 30/07/23 31/07/23 – 01/08/23 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

25/07/23  

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY  

HỌC KỲ CUỐI NĂM 2023 

(Sắp xếp theo Khóa, Ngành, Chuyên ngành) 
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THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 46 HỆ ĐHCQ_CT CHUẨN (HỌC KỲ 7) (DỰ KIẾN) 

 
 THỜI GIAN 

Các ngày nghỉ 01/09/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 

20/11/2023 

Dự trữ KHĐT 18/12/2023 – 31/12/2023  

 
Các lớp Khóa 46 ĐHCQ_CT chuẩn đi thực tập tốt nghiệp theo Kế hoạch số 82/KH-ĐT ngày 28/04/2023 của Phòng Đào tạo, 

riêng Ngành Kế toán sẽ có Kế hoạch thực tập riêng  
 

 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2023 

                 

GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3  

GĐ B1... Cơ sở B – Khu B1 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu B2 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  

GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  

GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  

GĐ V... Cơ sở VTS (Viện ĐMST) 232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3  

GĐ N1... Cơ sở NVL – Khu Hiệu bộ Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh   

GĐ N2... Cơ sở NVL – Khu Giảng đường Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh  
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KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (KTHP) 
 

       Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-ĐHKT-KHKT ký ngày 23/03/2017 về việc thay đổi thời gian thi KTHP hệ ĐHCQ  

       Căn cứ vào Quy trình lập lịch thi KTHP các bậc/hệ đào tạo có hiệu lực ngày 11/12/2019 

 

Đối với các lớp học phần kết thúc sớm trong học kỳ:  

 Thời gian thi: dự kiến từ 2 – 4 tuần kể từ khi kết thúc học phần (tùy thuộc và tình hình giảng đường của nhà trường) 

 Bố trí thi vào sáng hoặc chiều các ngày chủ nhật 

 Lịch thi KTHP sẽ được công bố cho sinh viên trước thời gian thi ít nhất 4 tuần 

 

Đối với các lớp học phần còn lại: lịch thi KTHP được bố trí vào các ngày trong tuần từ 04/12/2023 đến 17/12/2023 (sau khi kết thúc 

phần học lý thuyết)  
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BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 46 ĐHCQ (Chương trình Chuẩn) 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHIÊN HIỆU LỚP SV SL LỚP  

1 TÀI CHÍNH  FN001,FN002 2 

2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH FR001 1 

3 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  FI001 1 

4 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  IF001 1 

5 BẢO HIỂM IN001 1 

6 NGÂN HÀNG  NH001,NH002 2 

7 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  TT001 1 

8 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ  ND001 1 

9 NGÂN HÀNG QUỐC TẾ  NQ001 1 

10 TÀI CHÍNH CÔNG PF001 1 

11 QUẢN LÝ THUẾ TX001 1 

12 QUẢN TRỊ HẢI QUAN – NGOẠI THƯƠNG HQ001,HQ002 2 

    

13 KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG  AE001 1 

14 KINH TẾ VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP AB001 1 

15 KINH TẾ ĐẦU TƯ  IE001 1 

16 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NS001,NS002 2 

17 THẨM ĐỊNH GIÁ  TG001,TG002 2 

18 BẤT ĐỘNG SẢN  BD001,BD002 2 

    

19 QUẢN TRỊ AD001,AD002,AD003,AD004,AD005,AD006 6 

20 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG  CL001,CL002 2 

21 QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP EM001,EM002 2 

22 QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN QB001 1 

    

23 HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH BI001 1 

24 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  EC001,EC002,EC003 3 

25 HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ER001 1 

26 KỸ THUẬT PHẦN MỀM ST001 1 

27 KHOA HỌC DỮ LIỆU DS001 1 

    

28 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KN001,KN002,KN003,KN004,KN005,KN006,KN007,KN008,KN009,KN010 10 

29 KIỂM TOÁN  KI001 1 

30 KẾ TOÁN CÔNG KO001 1 
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STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHIÊN HIỆU LỚP SV SL LỚP  

31 KINH DOANH QUỐC TẾ  IB001,IB002,IB003,IB004 4 

32 NGOẠI THƯƠNG FT001,FT002 2 

33 KINH DOANH THƯƠNG MẠI  KM001,KM002,KM003,KM004 4 

34 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG LM001 1 

35 MARKETING MR001,MR002,MR003,MR004 4 

    

36 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KS001,KS002 2 

37 QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ  SK001,SK002 2 

38 QUẢN TRỊ LỮ HÀNH LH001,LH002 2 

    

39 LUẬT KINH DOANH LA001,LA002 2 

40 LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ  LQ001 1 

    

41 QUẢN LÝ CÔNG PM001 1 

    

42 PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM AS001 1 

43 TOÁN TÀI CHÍNH  FM001 1 

44 THỐNG KÊ KINH DOANH  TK001 1 

    

45 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI AV001,AV002,AV003,AV004 4 
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CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502569 55 FN001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502570 55 FN002 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502571 55 FR001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502568 50 FI001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 

 

NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502572 60 IF001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

 

 

NGÀNH BẢO HIỂM KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502573 50 IN001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  
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CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502548 55 NH001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502549 55 NH002 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502551 55 TT001 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 23/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502547 55 ND001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502550 55 NQ001 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 23/11/23  
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CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502576 55 PF001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THUẾ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502577 50 TX001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN – NGOẠI THƯƠNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502574 50 HQ001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502575 50 HQ002 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502536 55 AE001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/11/23  
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CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502535 70 AB001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/11/23  

 
 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502539 55 IE001 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502540 50 NS001 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502541 50 NS002 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502542 50 TG001 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502543 50 TG002 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/11/23  
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CHUYÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502537 50 BD001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502538 50 BD002 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502557 50 AD001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502558 50 AD002 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502559 50 AD003 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502560 50 AD004 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502561 50 AD005 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502562 50 AD006 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502563 55 CL001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502564 55 CL002 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 14/23 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502565 50 EM001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502566 50 EM002 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 
 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502567 50 QB001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 

 

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502522 50 IB001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502523 50 IB002 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502524 50 IB003 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502525 50 IB004 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

 
 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502520 50 FT001 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502521 50 FT002 3 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/23  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 15/23 

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502526 50 KM001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502527 50 KM002 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502528 50 KM003 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502529 50 KM004 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 

 

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502530 53 LM001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 
 

NGÀNH MARKETING KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502531 50 MR001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502532 50 MR002 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502533 50 MR003 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502534 50 MR004 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  
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KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 16/23 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502581 55 KS001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502582 55 KS002 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502585 50 SK001 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 23/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502586 50 SK002 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 23/11/23  

 
 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502583 60 LH001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502584 60 LH002 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 17/23 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704608 50 KN001 2 5 07g10 - 11g30 A104a 07/08/23 - 02/10/23  

4 5 07g10 - 11g30 A217 30/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704609 50 KN002 3 5 07g10 - 11g30 A104a 08/08/23 - 26/09/23  

5 5 07g10 - 11g30 A217 17/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704610 50 KN003 4 5 07g10 - 11g30 A210 09/08/23 - 27/09/23  

6 5 07g10 - 11g30 A114 18/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704611 50 KN004 5 5 07g10 - 11g30 A104a 10/08/23 - 28/09/23  

7 5 07g10 - 11g30 A302 19/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704612 50 KN005 6 5 07g10 - 11g30 A210 11/08/23 - 06/10/23  

2 5 07g10 - 11g30 A302 14/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704613 50 KN006 7 5 07g10 - 11g30 A309 12/08/23 - 07/10/23  

3 5 07g10 - 11g30 A217 22/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704614 50 KN007 2 5 12g45 - 17g05 A211 07/08/23 - 02/10/23  

4 5 12g45 - 17g05 A217 23/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704615 50 KN008 3 5 12g45 - 17g05 A210 08/08/23 - 26/09/23  

5 5 12g45 - 17g05 A217 24/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704616 50 KN009 4 5 12g45 - 17g05 A104a 09/08/23 - 27/09/23  

6 5 12g45 - 17g05 A302 25/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704617 50 KN010 5 5 12g45 - 17g05 A114 10/08/23 - 28/09/23  

7 5 12g45 - 17g05 A217 26/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502509 50 KN001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502510 50 KN002 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502511 50 KN003 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502512 50 KN004 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502513 50 KN005 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502514 50 KN006 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502515 50 KN007 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502516 50 KN008 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502517 50 KN009 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502518 50 KN010 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  
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KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 18/23 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707301 50 KN001 2 5 12g45 - 17g05 A210 07/08/23 - 02/10/23  

4 5 07g10 - 11g30 A217 23/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707302 50 KN002 3 5 12g45 - 17g05 A104a 08/08/23 - 26/09/23  

5 5 07g10 - 11g30 A217 24/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707303 50 KN003 4 5 12g45 - 17g05 A210 09/08/23 - 27/09/23  

6 5 07g10 - 11g30 A114 25/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707304 50 KN004 5 5 12g45 - 17g05 A104a 10/08/23 - 28/09/23  

7 5 07g10 - 11g30 A302 26/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707305 50 KN005 6 5 12g45 - 17g05 A104a 11/08/23 - 06/10/23  

2 5 07g10 - 11g30 A302 21/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707306 50 KN006 7 5 12g45 - 17g05 A309 12/08/23 - 07/10/23  

3 5 07g10 - 11g30 A217 15/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707307 50 KN007 2 5 07g10 - 11g30 A211 07/08/23 - 02/10/23  

4 5 12g45 - 17g05 A217 16/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707308 50 KN008 3 5 07g10 - 11g30 A210 08/08/23 - 26/09/23  

5 5 12g45 - 17g05 A217 17/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707309 50 KN009 4 5 07g10 - 11g30 A211 09/08/23 - 27/09/23  

6 5 12g45 - 17g05 A302 18/08/23 

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707310 50 KN010 5 5 07g10 - 11g30 A114 10/08/23 - 28/09/23  

7 5 12g45 - 17g05 A217 19/08/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 19/23 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kiểm toán hoạt động  3 23C1ACC50708201 54 KI001 6 5 07g10 - 11g30 A309 11/08/23 - 06/10/23  

2 5 12g45 - 17g05 A201 21/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704601 54 KI001 6 5 12g45 - 17g05 A309 11/08/23 - 06/10/23  

2 5 12g45 - 17g05 A201 14/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502508 51 KI001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán công quốc tế  3 23C1ACC50704101 54 KO001 7 5 12g45 - 17g05 A114 12/08/23 - 07/10/23  

3 5 12g45 - 17g05 A114 22/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502519 51 KO001 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 20/23 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502544 55 LA001 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502545 55 LA002 4 4 07g10 - 10g40 ONLINE 22/11/23  

 
 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502546 55 LQ001 4 4 12g45 - 16g15 ONLINE 22/11/23  

 

 

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502556 60 PM001 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 23/11/23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 21/23 

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502501 52 BI001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502503 50 EC001 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502504 50 EC002 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502505 50 EC003 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502506 50 ER001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

 
 

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502507 50 ST001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 22/23 

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502502 50 DS001 2 4 07g10 - 10g40 ONLINE 27/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502578 50 AS001 2 4 12g45 - 16g15 ONLINE 27/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502579 60 FM001 3 4 12g45 - 16g15 ONLINE 21/11/23  

 
 

CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH DOANH KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502580 65 TK001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 23/23 

CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI KHÓA 46 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502552 40 AV001 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502553 40 AV002 5 4 07g10 - 10g40 ONLINE 23/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502554 40 AV003 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 23/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502555 40 AV004 5 4 12g45 - 16g15 ONLINE 23/11/23  
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